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DANH SÁCH PHỤ HUYNH - GIÁO VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
NĂM HỌC 2022 - 2023
	TT
	Họ và tên phụ huynh
	PH lớp
	Năm sinh
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Phượng Hồng
	1/1
	1986
	0772112608
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	1/1
	1993
	0399226672
	

	3
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	1/1
	1987
	0907676697
	

	4
	Nguyễn Thị Kim So
	1/1
	1990
	0389422711
	

	5
	Thái Nguyễn Thanh Phương
	1/1
	1984
	
	

	6
	Nguyễn Hồng Kim Thúy
	1/1
	1990
	0768789974
	

	7
	Nguyễn Chí Linh
	1/1
	1989
	
	

	8
	Lê Thị Kiều Tiên
	1/1
	1991
	0986911262
	

	9
	Nguyễn Kim Xuyến
	1/1
	
	0349386020
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1/1
	1992
	0939709226
	

	11
	Nguyễn Hồng Kim Sương
	1/1
	1983
	0929019219
	

	12
	Huỳnh Thị Tuyết Lan
	1/1
	1987
	0917121529
	

	13
	Đặng Hồ Bảo Hòa
	1/1
	1989
	
	

	14
	Lê Thị Thúy Oanh
	1/1
	1996
	0819192919
	

	15
	Trịnh Công Minh
	1/1
	1987
	
	

	16
	Phạm Thái Hà
	1/1
	2011
	
	

	17
	Nguyễn Văn Quang
	1/1
	1981
	
	

	18
	Lê Thị Huệ
	1/2
	1984
	
	

	19
	Trần Thị Phương Dung
	1/2
	2008
	
	

	20
	Võ Văn Phước Lộc
	1/2
	1991
	
	

	21
	Lý Trường Tứ Duy
	2/1
	
	0988 246 347
	

	22
	Nguyễn Diệu Phụng
	2/1
	
	0919 090 963
	

	23
	Nguyễn Thị Thúy Nhi
	2/1
	
	0765 790 226
	

	24
	Hà Quốc Trạng
	2/1
	
	0765 790 226
	

	25
	Trần Đặng Diễm My
	2/3
	1993
	0962669733
	

	26
	Ngô Thị Hồng Nhi
	2/3
	1990
	0977489076
	

	27
	Nguyễn Thị Hương
	2/3
	1992
	0981053282
	

	28
	Lê Thị Lệ Uyên
	2/3
	1975
	0387673418
	

	29
	Lê Thị Trúc Linh
	2/3
	1990
	0377291961
	

	30
	Bùi Trường Sang
	2/3
	1989
	0937591080
	

	31
	Lê Thị Trúc Linh
	2/3
	1993
	0937591080
	

	32
	Trần Thuý Oanh
	2/4
	
	0938850336
	

	33
	Võ Tấn Hồng
	2/4
	
	0766923751
	

	34
	Lữ Thị Ngọc Hân
	2/4
	
	0799613040
	

	35
	Nguyễn Quốc Phong
	2/4
	
	0946773647
	

	36
	Trương Thị Thanh Huệ
	3/1
	1979
	0939014583
	

	37
	Nguyễn Ngọc Thái
	3/1
	1990
	0362209546
	

	38
	Nguyễn Thanh Phương
	3/1
	1966
	0918054646
	

	39
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	3/1
	1987
	0378810449
	

	40
	Huỳnh Trung Đạt
	3/1
	1975
	0931050515
	

	41
	Huỳnh Trung Tín
	3/1
	2010
	0939014583
	

	42
	Lê Thị Bích Thủy
	3/1
	1979
	0939170559
	

	43
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	3/2
	
	907059978
	

	44
	Võ Văn Quý
	3/2
	
	0969883717
	

	45
	Nguyễn Thị Minh Thư
	3/2
	
	
	

	46
	Hồ Thi Bạch Tuyết
	3/3
	1983
	0779823231
	

	47
	Nguyễn Thị Phương
	4/1
	1963
	0766821524
	

	48
	Lý Thị Thu Ơn
	4/1
	1985
	0939 130 567
	

	49
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	4/1
	1988
	0916 939 282
	

	50
	Trần Đặng Thu Thảo
	4/1
	1996
	0989 586 734
	

	51
	Phạm Vĩnh An
	4/1
	1987
	0704 868699
	

	52
	Nguyễn Thị Hoài Thi
	4/1
	1986
	0829 715 785
	

	53
	Nguyễn Hoàng Gia Hy
	4/1
	2010
	0975 002 110
	

	54
	Nguyễn Hồng Hậu
	4/1
	1986
	0975 002 110
	

	55
	Phan Đặng Quỳnh Như
	4/1
	2008
	0919 809 113
	

	56
	Đặng Thị Ý Nhi
	4/1
	1996
	0978 849 551
	

	57
	Nguyễn An Khương
	4/1
	2009
	0944 995 955
	

	58
	Nguyễn Thị Phấn
	4/1
	1953
	0949247899
	

	59
	Lê Thanh Nha
	4/1
	1959
	0585 667 448
	

	60
	Lê Thị Tuyết Sương
	4/2
	2007
	0902926602
	

	61
	Bùi Hữu Tính
	4/3
	
	
	

	62
	Nguyễn Kim Chi
	5/1
	1983
	0963000797
	

	63
	Trần Thị Thanh Quyên
	5/1
	1978
	0947559319
	

	64
	Bùi Thị Kim Ngà
	5/1
	1978
	0774845938
	

	65
	Trần Thị Bé Năm
	5/1
	1967
	0386175905
	

	66
	Thân Thị Soa
	5/1
	1983
	0987281363
	

	67
	Huỳnh Thành Nhân
	5/1
	1981
	0939755499
	

	68
	Nguyễn Thị Trà My
	5/1
	1981
	0378477999
	

	69
	Lê Thị Mộng Tuyền
	5/1
	1981
	0939111006
	

	70
	Lê Kim Phụng
	5/1
	1981
	0989216003
	

	71
	Nguyễn Phú Hùng
	5/1
	1982
	0983649377
	

	72
	Nguyễn Thị Cẩm Lệ
	5/1
	1986
	0975186806
	

	73
	Nguyễn Hoàng Việt
	5/1
	1980
	
	

	74
	Lê Hoàng Gia Thịnh
	5/1
	1980
	0949298952
	

	75
	Phạm Thị Bảo Ngọc
	5/2
	1985
	0347312392
	

	76
	Nguyễn Ngọc Giao
	5/2
	1991
	0819997522
	

	77
	Phan Thị Tuyết
	5/2
	1969
	0854653077
	

	78
	Nguyễn Thị Thảo
	5/2
	1990
	0386760899
	

	79
	Nguyễn Tấn Lễ
	5/2
	1984
	0979242524
	

	80
	Ngô Thị Kim Hường
	5/2
	1987
	0772990119
	

	81
	Đặng Thị Hồng Ánh
	5/2
	1990
	0396966155
	

	82
	Lê Anh Đăng
	5/2
	1985
	0916777035
	

	83
	Phạm Thị Bích Trăm
	5/2
	1990
	0913739091
	

	84
	Phạm Văn Lâm
	5/2
	1992
	0913739091
	

	85
	Nguyễn Võ Khánh Linh
	5/2
	1997
	0913739091
	

	86
	Tạ Diệu Hiền
	5/2
	1988
	0963111515
	

	87
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	5/2
	1991
	0913739091
	

	88
	Huỳnh Ngọc Thiên Hương
	1/4
	1984
	0975058934
	

	89
	Nguyễn Huyền Diệu
	5/3
	
	0787217799
	

	90
	Nguyễn Thị Xuân Bình
	GV
	
	
	

	91
	Huỳnh Thanh Sang
	GV
	
	
	

	92
	Đặng Duong Bạch Sang
	GV
	
	
	

	93
	Lê Thị Mỹ Uyên
	GV
	
	
	

	94
	Nguyễn Thu Cúc
	GV
	
	
	

	95
	Phan Thị Vân Tuyến
	GV
	
	
	

	96
	Nguyễn Thị Đông Hương
	GV
	
	
	

	97
	Lê Văn Định
	GV
	
	
	

	98
	Lê Văn Đức
	GV
	
	
	

	99
	Lê Nguyễn Như Quỳnh
	GV
	
	
	

	100
	Nguyễn Kim Trang
	GV
	
	
	

	101
	Trịnh Thị Nhã Phương
	GV
	
	
	

	102
	Nguyễn Thị Thúy An
	GV
	
	
	

	103
	Phan Thị Thảo Quyên
	GV
	
	
	

	104
	Nguyễn Chí Hiếu
	GV
	
	
	

	105
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	GV
	
	
	

	106
	Phan Thị Minh Nguyện
	GV
	
	
	

	107
	Trần Lâm Hồng Trúc
	GV
	
	
	

	108
	Lê Thị An
	GV
	
	
	

	109
	Nguyễn Kim Hai
	GV
	
	
	

	110
	Nguyễn Thị Băng Tuyền
	GV
	
	
	

	111
	Trần Ngọc Yến
	GV
	
	
	

	112
	Phan Hồi Hương
	GV
	
	
	

	113
	Nguyễn Quang Trung
	GV
	
	
	

	114
	Lê Thanh Long
	GV
	
	
	

	115
	Nguyễn Hoàng Minh Hải
	GV
	
	
	


Tổng danh sách có 115 người.
HIỆU TRƯỞNG

